LỜI CẢM ƠN

( o0o (
Trong suốt thời gian học tập tại Trường Đại Học Cửu Long, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của bạn bè, em còn được chỉ bảo tận tình của Quý Thầy Cô. Đồng thời ban giám hiệu nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện cần thiết để chúng em có thể học tập, nghiên cứu và phát huy khả năng của mình. Thêm vào đó qua khoảng thời gian 2 tháng thực tập tại Công ty Xăng Dầu Trà Vinh, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám đốc và được sự hướng dẫn tận tình của các Cô Chú, Anh Chị trong công ty, đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc, làm quen với những kiến thức thực tế và đến nay em đã hoàn thành bài báo của mình.

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc đã nhận em vào công ty thực tập, cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị trong công ty đã tạo những điều kiện thuận lợi cho em trong việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trong Khoa Kế Toán - Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Cửu Long, đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý giá, làm nền tảng nhận thức trong việc tiếp xúc thực tiễn và là hành trang làm việc sau này. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Kỳ đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành tốt đề tài này.

Tuy nhiên do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong sự đóng góp tận tình của Quý thầy cô, Cơ quan thực tập để đề tài của em được hoàn chỉnh hơn.

Sau cùng em xin chúc Quý thầy cô được dồi dào sức khỏe, luôn đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người. 

Kính chúc toàn thể cán bộ trong Công ty lời chúc tốt đẹp nhất!

Em xin chân thành cảm ơn!
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LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận và đảm bảo quá trình tái sản xuất. Nó đồi hỏi kết quả sản xuất kinh doanh vừa bù đắp chi phí vừa có thể tích lũy để mở rộng kinh doanh. Để tiến hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. TSCĐ là tư liệu sản xuất và là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Các loại TSCĐ đều có giá trị lớn, thời hạn sử dụng dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, đồi hỏi công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp phải hết sức khoa học: TSCĐ phải được phân loại và dánh giá một cách đúng đắn, việc theo dõi tình hình biến động và sửa chữa TSCĐ phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, việc tính khấu hao phải phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một thực tế đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay là muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường thì phải đồi hỏi phải biết tổ chức các nguồn lực sản xuất của mình và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.
Là một doanh nghiệp lớn đẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất và cung ứng xăng đầu. Công ty Xăng Dầu có một khối lượng TSCĐ lớn, nên đồi hỏi công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho kế toán và đây là một trong những phần quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, với sự hướng đẫn nhiệt tình của cô Trần Thị Kỳ và các anh chi trong phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty, em được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty nói chung và công tác tổ chức hạch toán kế từng phần nói riêng và trong đó có phần hành kế toán TSCĐ xuất phát từ vị trí quan trọng của công ty bao gồm: việc tổ chức vận dụng chế độ kế toán, những đặc điểm riêng nổi bật, ưu nhược điểm trong hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp là những lý do mà em chon đề tài “kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh”.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá công tác quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

Tìm hiểu tình hình quản lý, sử dụng và công tác kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh.

Đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán TSCĐ của công ty Xăng Dầu Trà Vinh (2010-2012).
Dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng đưa ra nhận xét ưu và nhược điểm còn trong thời gian tại đơn vị.

Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

3. Đối tượng nghiên cứu

Kế toán tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh
4. Phạm vi nghiên cứu

Không gian: tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh

Thời gian: 25/02/2013 đến 25/04/2013
5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc học hỏi trực tiếp các nhân viên phòng kế toán để xác định xu hướng pháp triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó phân tích đánh giá tình hình TSCĐ của công ty. Đồng thời đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong thời gian tới.

6. Bố cục chuyên đề

Ngoài phần mở đầu và kết luận bố cục chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán và giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1.1
Lý luận cơ bản về tài sản cố định
1.1.1
Khái niệm tài sản cố định

TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn (có giá trị 10.000.000 đồng trở lên), thời gian sử dụng dài, ít nhất một năm.

TSCĐ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh chiều chu kỳ nhưng không thay đổi hình thái vật chất ban đầu và giá trị hao mòn TSCĐ được chuyển dần vào sản phẩm dưới hình thức khấu hao.

TSCĐ được tính theo lượng giá trị của TSCĐ ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng. Loại giá trị này được gọi là giá trị ban đầu hay nguyên giá.
1.1.2
Đặc điểm tài sản cố định

Đặc điểm quan trọng của TSCĐ là tham gia trực tiếp, gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh. Khi nó bị hao mòn dần vào giá trị hao mòn đó được chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. TSCĐ tham gia vào nhiều chu trình kinh doanh, mặc dù bị hao mòn giá trị nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.
TSCĐ cũng được phân biệt với đầu tư dài hạn, cho dù cả hai loại này đều được duy trì quá một kỳ kế toán. Nhưng đầu tư dài hạn không phải được dùng cho hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Ví dụ như đất đai được duy trì để mở rộng sản xuất trong tương lai, được xếp vào loại đầu tư dài hạn. Ngược lại đất đai mà trên đó xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp thì nó lại là TSCĐ.
1.1.3
Phân loại tài sản cố định

Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công cụ và tình hình sử dụng khác nhau…nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ. Cần sắp xếp TSCĐ vào những nhóm và từng đặc trưng nhất định. Sự sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tối đa công dụng của TSCĐ và phục vụ cho công tác thống kê TSCĐ.

Có thể phân loại TSCĐ như sau:

· Theo hình thái biểu hiện: TSCĐ được phân thành TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình.

· Tài sản cố định vô hình là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc về TSCĐ vô hình có: chi phí thành lập, chuẩn bị sản xuất, bằng phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu phát triển, lợi thế thương mại, quyền đặc nhượng (hay quyền khai thác, quyền thuê nhà, nhãn hiệu, quyền sử dụng đất, quyền tác giả).

· Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Thuộc về loại này gồm có: nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ dùng cho quản lý, cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm, tài sản cố định phúc lợi, tài sản cố định hữu hình khác.

· Theo quyền sở hữu: TSCĐ được phân thành TSCĐ tự có và TSCĐ thuê ngoài.
· TSCĐ tự có là những TSCĐ xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, do ngân sách nhà nước cấp, do đi vay của ngân hàng, bằng nguôn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh.

· TSCĐ đi thuê được phân thành: TSCĐ thuê hoạt động và TSCĐ thuê tài chính.

· Theo nguồn hình thành: TSCĐ được chia thành: 
· TSCĐ cố định mua sắm, xây dụng bằng nguồn vốn được ngân sách cấp hay cấp trên cấp.

· TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp (quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi…).

· TSCĐ nhận vốn góp liên doanh.

· Theo công cụ và tình hình sử dụng:

Đây là một hình thức phân loại rất hữu ích và tiện lợi cho việc phân bổ khấu hao vào tài khoản chi phí phù hợp. Theo tiêu thức này, TSCĐ được phân thành:

· TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh.

· TSCĐ dùng trong mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh quốc phòng.

· TSCĐ chờ sử lý.

· TSCĐ bảo quản, giữ hộ nhà nước.

Mặc dù, TSCĐ được chia thành từng nhóm với đặc trưng khác nhau, nhưng trong công tác quản lý TSCĐ được theo dỏi chi tiết cho từng TSCĐ cụ thể và riêng biệt, gọi là đối tượng ghi TSCĐ. Đối tượng ghi TSCĐ là từng đơn vị TS có kết cấu độc lập hoặc một hệ thống gồm nhiều bộ phận TS liên kết với nhau, thực hiện một hay một số chức năng nhất định gọi là số liệu hay danh điểm TSCĐ.
1.1.4
Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Để đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định ta dùng hai chỉ tiêu sau:
Sức sản xuất TSCĐ  [image: image2.png]Danh thu thuin

Neuyen gid binh quan TSCD




Sức sinh lời của TSCĐ  =  [image: image4.png]Nguyén gié binh quin TSCD




1.1.5
Ý nghĩa của việc sử dụng hiệu quả tài sản cố định
TSCĐ là tư liệu lao động quan trọng để tạo ra sản phẩm sản xuất đặc biệt là trong thời kỳ tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện nay, máy móc đang dần thay thế cho rất nhiều công việc mà trước đây cần có con người. Điều này cho thấy việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ sẽ góp phần đáng kể đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp.
Trước hết nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ sẽ góp phần làm tăng doanh thu cũng đồng thời tăng lợi nhuận.

Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: muốn có TSCĐ thì doanh nghiệp cần phải có vốn. Khi hiệu quả sử dụng TSCĐ cao thì có nghĩa là doanh nghiệp đã làm cho đồng vốn đầu tư sử dụng có hiệu quả và sẽ tạo cho doanh nghiệp một uy tính tốt để huy động vốn. Bên cạnh đó khi hiệu quả TSCĐ cao thì nhu cầu vốn cố định sẽ giảm đi, do đó sẽ cần ít vốn hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhất định, kế đó sẽ làm giảm chi phí cho sử dụng vốn, tăng lợi thế cạnh tranh về chi phí. Việc tiết kiệm về vốn nói chung và vốn cố định nói riêng là rất ý nghĩa trong điều kiện kinh tế hiện nay.
TSCĐ sử dụng hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp bảo toàn và phát huy vốn tốt nhất (đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích của Nhà nước về vốn đã đầu tư, là điều kiện tăng thu nhập cho người lao động và là nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước) do tận dụng được công xuất máy móc, vấn đề khấu hao TSCĐ, trích lập quỹ khấu hao…được tiến hành đúng đắn, chính xác.
Ngoài việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ còn tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong đó có lợi thế về chi phí và tính khác biệt về sản phẩm.

TSCĐ dùng có hiệu quả làm cho khối lượng tạo ra tăng lên, chất lượng sản phẩm tăng do máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại.

Tóm lại việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ có ý nghĩa quan trọng không những giúp cho doanh nghiệp tăng được lợi nhuận (là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp) mà còn giúp cho doanh nghiệp bảo tồn và phát triển vốn cố định, tăng sức mạnh về tài chính, giúp cho doanh nghiệp đổi mới, trang bị thêm nhiều TSCĐ hiện đại phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường.
1.2
Kế toán tài sản cố định 

1.2.1
Chuẩn mực và nguyên tắc liên quan kế toán tài sản cố định
Nhằm quy định và hướng đẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định gồm: tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý tài sản và một số quy định khác làm cơ sở để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài Chính có quy định một số chuẩn mực liên quan đến tài sản cố định như sau:
Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình (ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001 QD-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính).

Chuẩn mục số 4: Tài sản cố định vô hình (ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001 QD-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001của Bộ trưởng Bộ Tài Chính).
1.3.2
Nội dung kế toán tài sản cố định
· Kế toán tài sản cố định hữu hình

· Định nghĩa:
TSCĐ hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị TS có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận TS liên kết với nhau để thực hiện một số chức năng nhất định) tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, phương tiện vận tải… và thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng TS đó.

+ Nguyên giá TS phải được xác định một cách đáng tin cậy.

+ Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành (có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên).

· Nguyên giá TSCĐ hữu hình:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng với chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm đó mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng với các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khi tính nguyên giá, phải loại trừ các khoản lãi nội bộ, các khoản chi phí không thanh lý, các khoản chi phí vượt quá mức bình thường… 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua.

· Đặc điểm

Đặc điểm quan trọng của TSCĐ hữu hình khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh là TSCĐ hữu hình bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Khác với công cụ lao động nhỏ, TSCĐ hữu hình tham gia nhiều kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng.
TSCĐ hữu hình ở doanh nghiệp có nhiều loại, có những loại có hình thái vật chất cụ thể như nhà cửa, máy móc, thiết bị… Mỗi loại điều có đặc điểm khác nhau, nhưng chúng đều giống nhau ở giá trị ban đầu lớn và thời gian thu hồi vốn trên một năm.

TSCĐ hữu hình được phân biệt với hàng hóa, ví dụ nếu doanh nghiệp muốn mua máy tính để bán thì đó sẽ là hàng hóa, nhưng nếu doanh nghiệp mua để sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp thì máy vi tính đó lại là TSCĐ hữu hình.

· Tài sản cố định vô hình
Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

TSCĐ vô hình gồm:
- Quyền sử dụng đất: là bao gồm các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất (kể cả tiền thuê đất hay tiền sử dụng đất trả một lần nếu có, lệ phí trước bạ) nhưng không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất.
- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn khi được giao đất hoặc số tiền khi trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận vốn góp liên doanh.
- Trường hợp quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì giá trị của nhà cửa, vật kiến trúc phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ hữu hình.
- Chi phí nghiên cứu phát triển: là toàn bộ các chi phí thực tế mà do doanh nghiệp đã chi ra để thực hiện các công tác nghiên cứu, thăm dò, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn nhằm đem lại lợi ích đầu tư lâu dài cho doanh nghiệp.
- Bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra cho các công trình nghiên cứu (bao gồm chi phí thử nghiệm, chi phí cho công tác kiểm nghiệm, nghiệm thu của nhà nước) được nhà nước cấp bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả, bản quyền nhãn hiệu, mà các chi phí này có tác dụng phục vụ trực tiếp chi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Quyền khai thác: là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua đặc quyền thực hiện khai thác các nghiệp vụ quan trọng hoặc độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo các hợp đồng đã ký với Nhà nước hoặc một đơn vị cùng với các chi phí liên quan đến việc tiếp nhận đặc quyền.

- Nhãn hiệu: bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp phải trả để có được nhãn hiệu đó. TSCĐ vô hình của doanh nghiệp tuy không có hình thái cụ thể nhưng có thể chứng minh sự tồn tại của chúng nhờ những vật hữu hình như: giấy chứng nhận, giao kèo hay các văn bản có liên quan. Trên thực tế tài sản cố định vô hình có chiều hướng ngày càng gia tăng nhưng việc đánh giá các tài sản vô hình rất phức tạp. Đối với TSCĐ hữu hình thì có tham khảo giá trên thị trường một cách khách quan trong khi đối với TSCĐ vô hình thường khó khăn hơn nhiều và thường mang tính chủ quan. Cách phân loại này cho ta một cách tổng quát các hình thái của TSCĐ từ đó có các biện pháp quản lý thích hợp.
· Kế toán khấu hao TSCĐ
Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình bị hao mòn dần và đến một thời điểm nào đó thì TSCĐ này không còn dùng được nữa. Để đảm bảo tái sản xuất TSCĐ, doanh nghiệp phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ. Trích khấu hao là việc chuyển dần từng phần giá trị của tài sản vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản để hình thành nên nguồn vốn khấu hao dùng mua sắm lại tài sản cố định mới.

Khấu hao TSCĐ là chuyển dần giá hao mòn TSCĐ vào các chi phí liên quan. Vì vậy chi phí sản xuất kinh doanh phải bao gồm cả phần khấu hao TSCĐ vô hình.

Phuơng pháp khấu hao

Có nhiều phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như khấu hao theo đường thẳng, khấu hao nhanh,…nhưng để đơn giản chúng ta sẽ xem xét phương pháp trích khấu hao đơn giản nhất và thường áp dụng nhất là trích khấu hao đường thẳng và sau đó là các phương pháp còn lại.

· Phương pháp khấu hao bình quân (phương pháp đường thẳng):

Với phương pháp này khấu hao được chia đều và cố định trong mỗi kỳ kinh doanh. Mức khấu hao được tính dựa trên mức giá trị của TSCĐ và thời gian sử dụng.

Theo phương pháp này người ta dựa vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản để trích khấu hao theo công thức:

Mức khấu hao (năm) =  Nguyên giá TSCĐ   *   Tỷ lệ khấu hao (năm)

Tỷ lệ khấu hao (năm):

Tỷ lệ khấu hao  [image: image6.png]1
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· Phương pháp khấu hao theo sản lượng

Khấu hao được tính cho mỗi sản phẩm mà TSCĐ tham gia sản xuất kinh doanh.

TSCĐ trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo sản lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

Căn cứ vào hồ sơ kinh tế-kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng sản lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công thức thiết kế.

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.

Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:
	Mức khấu hao trong tháng của TSCĐ
	=
	Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng
	X
	Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm


Trong đó:

	Mức khấu hao
bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm
	=
	Nguyên giá của TSCĐ

sản lượng theo công suất thiết kế


 Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:
	Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định
	=
	Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm
	X
	Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm


Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.
· Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

- Xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định:
Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

- Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:
	Mức trích khấu hao hàng năm của 
tài sản cố định
	=
	Giá trị còn lại của tài sản cố định
	X
	Tỷ lệ khấu hao nhanh


Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:
	Tỷ lệ khấu khao nhanh (%)
	=
	Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
	X
	Hệ số

điều chỉnh


Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

	Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)
	=
	1
–––––––––––––––––

Thời gian sử dụng của tài sản cố định
	X  100


Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố định, quy định tại bảng dưới đây:
	Thời gian sử dụng của tài sản cố định
	Hệ số điều chỉnh

(lần)

	Đến 4 năm                          ( t ≤ 4 năm)
	1,5

	Trên 4 đến 6 năm           (4 năm < t ≤ 6 năm)
	2,0

	Trên 6 năm                          (t > 6 năm)
	2,5


Bảng 1.1: Bảng hệ số điều chỉnh

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
· Kế toán sửa chữa tài sản cố định

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ cần được tu bổ, sửa chữa để duy trì hoạt động của TSCĐ được liên tục, tăng hiệu quả… Có 2 loại sửa chữa TSCĐ là:

Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên): chi phí sửa chữa không lớn, chi phí được hạch toán trực tiếp vào bộ phận sửa chữa TSCĐ.

Sửa chữa lớn (sửa chữa định kỳ): chi phí sửa chữa cao, thời gian dài, làm tăng năng lực, công sức của TSCĐ. Ví dụ: đại tu máy móc, thiết bị phương tiện vận tải…

Các hình thức sửa chữa

Việc sửa chữa TSCĐ được chia thành hai loại là sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tùy theo quy mô và tính chất của công việc sửa chữa.

Trường hợp sửa chữa thường xuyên, mang tính bảo dưỡng: là sửa chữa bộ phận không quan trọng của TSCĐ, thời gian sửa chữa lớn, do vậy chi phí phát sinh đến đây được tập hợp trực tiếp vào chi phí sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp đó. Việc sửa chữa có thể doanh nghiệp tiến hành hoặc thuê ngoài sửa chữa.

Trường hợp sửa chữa mang tính phục hồi: là thay thế những bộ phận, chi tiết bị hỏng trong quá trình sử dụng mà nếu không thay thế, sửa chữa thì TSCĐ sẽ không sử dụng được hoặc hoạt động không bình thường. Thời gian sửa chữa dài, chi phí sửa chữa lớn khá cao việc sửa chữa có thể tiến hành theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.
1.2.3
Quy trình kế toán tài sản cố định
1.2.3.1
Chứng từ kế toán sử dụng

· Hóa đơn bán hàng thông thường hoặc hóa đơn GTGT

· Biên bản giao nhận TSCĐ
· Phiếu thu, phiếu chi

· Bảng kê thanh toán tạm ứng

· Giấy báo nợ, giấy báo có

· Biên bản bàn giao TSCĐ

· Thẻ TSCĐ

· Sổ TSCĐ

· Bảng phân bổ khấu hao

· Các chứng từ khác có liên quan
1.2.3.2
Tài khoản sử dụng

TK 211- Tài sản cố định hữu hình: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng giảm của toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp theo nguyên giá.
TK 211- TSCĐ hữu hình

	Nguyên giá TSCĐ hiện có đầu kỳ

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình tăng do mua sắm, do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do được cấp phát, do nhận góp vốn liên doanh, do được biếu tặng,…

Điều chỉnh tăng nguyên giá của tài sản cố định do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp.

Điều chỉnh tăng nguyên giá do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
	Nguyên giá của tài sản cố định giảm đo điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem góp vốn liên doanh,...

Nguyên giá của tài sản cố định giảm do tháo bớt một số bộ phận.

Điều chỉnh giảm nguyên giá do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

	Tổng số phát sinh Nợ
	Tổng số phát sinh Có

	Nguyên giá TSCĐ hiện có cuối kỳ
	


Lưu ý: Trị giá của TSCĐ được phản ánh trên tài khoản 211 theo nguyên giá.

Nguyên giá của TSCĐ chỉ được thay đổi khi:

- Đánh giá lại TSCĐ

- Trang bị, nâng cấp thêm

Tài khoản 211 được chi tiết đến các tài khoản cấp 2 sau:

- TK 2111: Nhà cửa kiến trúc

- TK 2112: Máy móc thiết bị

- TK 2113: Phương tiện vận tải, truyền dẫn

- TK 2114: Thiết bị, dụng cụ quả lý

- TK 2115: Cây lâu năm, xúc vật làm việc và cho sản phẩm

 - TK 2118: TSCĐ hữu hình khác

Tài khoản 213: Tài sản cố định vô hình, dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ vô hình của đơn vị theo nguyên giá.

TK 213- Tài sản cố định vô hình

	Bên Nợ

Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có tại doanh nghiệp đầu kỳ

Nguyên giá tài sản cố định vô hình tăng
	Bên Có
Nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm

	Tổng số phát sinh bên Nợ
	Tổng số phát sinh bên Có

	Nguyên giá tài sản cố định vô hình hiện có tại doanh nghiệp cuối kỳ
	


Tài khoản 213 có 7 tài khoản cấp hai:

-  TK 2131: Quyền sử dụng đất;
 -  TK 2132: Quyền phát hành;

-  TK 2133: Bản quyền, bằng sáng chế;

-  TK 2134: Nhãn hiệu hàng hóa;

-  TK 2135: Phần mềm máy vi tính;
-  TK 2136: Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;

-  TK 2138: Tài sản cố định vô hình khác
TK 241 sử dụng trong xây dụng cơ bản, mua sắm TSCĐ và cho công tác sửa chữa lớn TSCĐ.
TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

	Giá trị công trình hoàn thành, chưa được quyết toán bàn giao hoặc đang dở dang đầu kỳ

Tập hợp chi phí sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm tài sản cố định
	Kết chuyển vào chi phí liên quan khi công trình sửa chữa lớn, xây dụng cơ bản hoàn thành bàn giao.

	Tổng số phát sinh Nợ
	Tổng số phát sinh Có

	Giá trị công trình hoàn thành, chưa được quyết toán bàn giao hoặc đang dở dang cuối kỳ.
	


Tài khoản 214: TK này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐS đầu tư.
	Tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định”

Phát sinh giảm do giảm tài sản cố định trong các trường hợp: thanh lý, chuyển nhượng,…
	Giá trị hao mòn của tài sản cố định

Phát sinh tăng do trích khấu hao tài sản cố định đưa vào các chi phí có liên quan

	Tổng số phát sinh Nợ
	Tổng số phát sinh Có

	
	Trị giá hao mòn tài sản cố định


Tài khoản này có 4 tài khoản cấp hai như sau:

-  Tài khoản 2141: hao mòn tài sản cố định hữu hình

-  Tài khoản 2142: hao mòn tài sản cố định thuế tài chính

-  Tài khoản 2143: hao mòn tài sản cố định vô hình

-  Tài khoản 2147: hao mòn bất động sản đầu tư

Và một số TK khác có liên quan.
1.2.3.3
Trình bày trên báo cáo tài chính
· Đối với TSCĐ hữu hình
Trong báo cáo tài chính doanh nghiệp phải trình bài theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông tin sau:
-  Phương pháp nguyên giá TSCĐ hữu hình.
-  Phương pháp tính khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ tính khấu hao.

-  Nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại đầu năm cuối kỳ.

-  Bảng thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bài các nội dung sau:

+  Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng, giảm trong kỳ.
+  Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và lũy kế đến cuối kỳ.

+  Giá trị còn lại của TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố cho các khaỏn vay.

+  Chi phí đầu tư cơ bản dở dang

+  Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

+  Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình tạm thời không được sử dụng.

+  Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

+  Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý;

+  Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

Việc xác định phương pháp khấu hao và ước tính thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình là vấn đề hoàn toàn mang tính chất xét đoán. Vì vậy, việc trình bày các phương pháp khấu hao áp dụng và thời gian sử dụng hữu ích ước tính của TSCĐ hữu hình cho phép người sử dụng báo cáo tài chính xem xét mức độ đúng đắn của các chính sách do ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra và có cơ sở để so sánh với các doanh nghiệp khác.

 Doanh nghiệp phải trình bày bản chất và ảnh hưởng của sự thay đổi ước tính kế toán có ảnh hưởng trọng yếu tới kỳ kế toán hiện hành hoặc các kỳ tiếp theo. Các thông tin phải được trình bày khi có sự thay đổi trong các ước tính kế toán liên quan tới giá trị TSCĐ hữu hình đã thanh lý hoặc đang chờ thanh lý, thời gian sử dụng hữu ích và phương pháp khấu hao.

· Đối với TSCĐ vô hình:

 Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp và TSCĐ vô hình được hình thành từ các nguồn khác, về những thông tin sau:

-  Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ vô hình.
-  Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao.
-  Nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ.
-  Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Phần TSCĐ vô hình) phải trình bày các thông tin:

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng, trong đó giá trị TSCĐ tăng từ hoạt động trong giai đoạn triển khai hoặc do sáp nhập doanh nghiệp.
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm.
+ Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và luỹ kế đến cuối kỳ.
+ Lý do khi một TSCĐ vô hình được khấu hao trên 20 năm (Khi đưa ra các lý do này, doanh nghiệp phải chỉ ra các nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản).
+ Nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại và thời gian khấu hao còn lại của từng TSCĐ vô hình có vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của doanh nghiệp.
+ Giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình do Nhà nước cấp (Quy định tại đoạn 30), trong đó ghi rõ: Giá trị hợp lý khi ghi nhận ban đầu; Giá trị khấu hao luỹ kế; Giá trị còn lại của tài sản.

+ Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp cho các khoản nợ phải trả.
+ Các cam kết về mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai.

+ Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình tạm thời không sử dụng.
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.
+ Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đang chờ thanh lý.

+ Giải trình khoản chi phí trong giai đoạn nghiên cứu và chi phí trong giai đoạn triển khai đã được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

+ Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình.

Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp, gồm:

- Quyền sử dụng đất có thời hạn.
- Nhãn hiệu hàng hóa.
- Quyền phát hành.
- Phần mềm máy vi tính.
- Giấy phép và giấy phép nhượng quyền.
- Bản quyền, bằng sáng chế.
- Công thức và cách thức pha chế, kiểu mẫu, thiết kế và vật mẫu.
- TSCĐ vô hình đang triển khai.
1.2.3.4
Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:
- Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).

- Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, kế toán ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 111, 112 (Số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.
Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 711 - Thu nhập khác.

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 111, 112, 331,...
TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự:

- Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi).
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi).
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi).
TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình không tương tự:
- Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

- Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi, ghi:

Nợ TK 211-TSCĐ hữu hình (Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán).

Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi thì khi nhận được tiền của bên có TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 111, 112 (Số tiền đã thu thêm)

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi thì khi trả tiền cho bên có TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 111, 112,...
Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá- chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc)

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá- chi tiết quyền sử dụng đất)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331,...
Hạch toán các nghiệp vụ mua TSCĐ vô hình:

- Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng; hoặc 

Có TK 141 - Tạm ứng

Có TK 331 - Phải trả cho người bán.

- Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình

Có TK 112, 331...
Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá -Theo giá mua trả ngay chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm, trả góp tính bằng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả ngay và thuế GTGT đầu vào (nếu có))
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua trả ngay đã có thuế GTGT)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm, trả góp tính bằng số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả ngay)

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
Hàng kỳ tính số lãi phải trả về mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi: 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112.
Khi mua TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì phải xác định riêng biệt giá trị TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá nhà cửa, vật kiến trúc) 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá quyền sử dụng đất)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332 - nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331...
Kế toán khấu hao tài sản cố định

- Định kỳ trích khấu hao TSCĐ hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ

- Định kỳ trích khấu hao TSCĐ vô hình tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ

- Đơn vị nhận TSCĐ hữu hình đã sử dụng do được điều chuyển trong nội bộ tổng công ty, công ty:

Nợ TK 211: Tài sản CĐHH (Theo nguyên giá ban đầu)

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ (Số đã trích KH)

Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh (giá trị còn lại)

- Hao mòn TSCĐ dùng cho họat động sự nghiệp, chương trình dự án

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ- Hao mòn tài sản cố định dùng cho họat động văn hóa, phúc lợi

Nợ TK 4313: Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ

Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
- Ghi giảm TSCĐ dùng cho họat động sản xuất, kinh doanh do thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Phần giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Trường hợp TSCĐ nhượng bán, thanh lý được dùng vào họat động sự nghiệp, dự án ghi:

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá).

- Trường hợp TSCĐ nhượng bán, thanh lý được dùng vào họat động phúc lợi ghi:
Nợ TK 4313: Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có), ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (Tổng giá thanh toán).

- Phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU 
TRÀ VINH
 2.1
Khái quát về công ty xăng dầu Trà Vinh
Tên đầy đủ: Công ty Xăng Dầu Trà Vinh.

Tên viết tắt: Petrolimex Trà Vinh.
Địa chỉ: Số 24, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0743.865.776 

Fax: 0743.863.995

Email: travinh@petrolimex.com.vn
Website: http://petrolimex.com.vn
2.1.1    Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh là doanh nghiệp nhà nước được hình thành từ chi nhánh Vật Tư Tổng Hợp Trà Vinh trực thuộc Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Cửu Long từ ngày 01 tháng 01 năm 1993 với nhiệm vụ tiếp nhận xăng dầu từ kho xăng dầu Vĩnh Long về cung cấp cho các điểm bán lẻ trong tỉnh Trà Vinh vừa được tái lập.

Đến ngày 24 tháng 01 năm 1994 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh ra quyết định số 29 QĐ/UBT thành lập Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Trà Vinh trên cơ sở Chi nhánh Vật Tư Tổng Hợp. Là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, trực thuộc Bộ Thương Mại Công Ty được giao nhiệm vụ tham gia kinh doanh xăng dầu và xây dựng mạng lưới bán lẻ nhằm cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng về xăng dầu cho nền kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Trong quá trình tổ chức sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 Công Ty chính thức trở thành thành viên của Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam, tên giao dịch là Petrolimex Trà Vinh có trụ sở đặt tại số 24, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Công ty chuyên kinh doanh các ngành hàng như: xăng, dầu, mỡ nhờn và gas dưới hình thức bán buôn, bán lẻ, địa bàn kinh doanh chủ yếu là trong tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 28 tháng 6 năm 2010 căn cứ quyết định số 401/XD-QĐ-HĐQT Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam về việc chuyển Công ty Xăng dầu Trà Vinh thành công ty TNHH một thành viên do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu.

Như vậy cho đến nay Công Ty đã có hơn 18 năm hoạt động, thời gian ấy là cả một quá trình từng bước khắc phục khó khăn vừa để ổn định kinh doanh trong cơ chế thị trường vừa xây dựng tổ chức bộ máy đáp ứng được chức năng nhiệm vụ của một thành viên Petrolimex, của một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong một ngành hàng chiến lược trên một địa bàn có nhiều khó khăn về kinh tế với sự cạnh tranh gay gắt ác liệt.

Trở lại ngày đầu thành lập cơ sở vật chất Công Ty chỉ có một cửa hàng xăng dầu với số vốn khiêm tốn (1.024,7 triệu đồng do Ngân sách cấp) và với nhân lực chỉ có 11 người. Cho đến nay, Công Ty đã có 01 văn phòng làm việc khang trang, 01 kho xăng dầu sức chứa 2.000 m3, 45 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và trên 40 đại lý bán lẻ xăng dầu trực thuộc nằm rãi khắp 7 huyện và 1thành phố trong tỉnh. Hiện tổng số vốn chủ sở hữu của công ty là 24.162.965.141 đồng.


 Mục đích kinh doanh của Công Ty là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, xác định kinh doanh là phải có hiệu quả sao cho tăng doanh thu từ đó tăng lợi nhuận, góp phần đóng góp nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong đơn vị, tạo tích lũy tăng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh doanh.
2.1.2   Chức năng sản xuất kinh doanh

( Chức năng

Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Tổng Công Ty về việc kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các vật tư khác nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
( Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác. Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh được tập đoàn phê duyệt.

Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ hạch toán kế toán nhằm sử dụng một cách hợp lý các tài sản và lao động vật tư, tiền hàng, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả cao. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp.

Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách chế độ pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty.
( Quyền hạn
Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và các hợp đồng khác thuộc phạm vi nhiệm vụ kinh doanh với các tổ chức kinh tế với các cá nhân trong và ngoài nước.
Được quyền quản lý, sử dụng lao động, tiền vốn tài sản của Công ty theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

Được quyền mở tài khoản tại ngân hàng.
( Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công Ty là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, chuyên kinh doanh các mặt hàng xăng, diesel, dầu hỏa, mazut, dầu mỡ nhờn và các mặt hàng khác như gas, phụ kiện gas, bếp gas, sửa chữa lắp đặt thay thế các phụ tùng cột bơm xăng dầu và kinh doanh bảo hiểm.
Địa bàn hoạt động chính là trong tỉnh Trà Vinh, khách hàng chủ yếu là các đại lý bán lẻ xăng dầu, khách hàng công nghiệp bán buôn trực tiếp và bán lẻ trực tiếp cho người sản xuất và tiêu dùng.
2.1.3   Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

	BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

	PHÒNG 
KINH 
DOANH
(5 người)
	PHÒNG

TC-HC

(5 người)
	PHÒNG
KẾ TOÁN

(7 người)
	PHÒNG
KỸ THUẬT

(7 người)

	BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

	KHO XĂNG 
DẦU

(2 người)
	XÀ LAN

(1 người)
	ĐỘI XE

ÔTÔ

XITEX
	CỬA HÀNG XĂNG DẦU

(45 cửa)


Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Nhiệm vụ các bộ phận

- Trước tiên là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm, là người tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty và là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty trước pháp luật và cơ quan quản lý Nhà nước. Dưới giám đốc có một phó giám đốc, được giám đốc phân công một số công việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc khi giám đốc đi vắng.


- Phòng Kinh doanh: Tham mưu giám đốc Công ty về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu chính và các loại hình kinh doanh khác đạt hiệu quả trên cơ sở thực hiện đầy đủ chính xác và các nguyên tắc chế độ quy định ngành và pháp luật của Nhà nước, là cơ quan chỉ đạo quản lý về lĩnh vực kinh doanh đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty.


- Phòng tổ chức hành chính: Quản lý các công việc hành chính của Công ty cũng như các chế độ tiền lương tiền thưởng và các khoản trích theo lương của toàn bộ cán bộ công nhân viên chức lao động toàn Công ty. 

- Phòng kỹ thuật: phụ trách việc xây dựng cơ bản, sửa chữa cột bơm xăng dầu, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động…


- Phòng Kế toán: Theo dõi giám sát về mặt hoạt động tài chính của Công ty, thực hiện việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định hiện hành của ngành, của Bộ Tài chính và luật kế toán.
2.1.4.   Khái quát kết quả SXKD của công ty 2010-2012

Trong giai đoạn tình hình kinh tế có những chuyển biến phức tạp, giá các mặt hàng xăng dầu nói riêng và tất cả các sản phẩm dịch vụ nói chung điều tăng mạnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp và công ty Xăng Dầu Trà Vinh cũng không ngoại lệ.

Bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên bao giờ cũng là lợi nhuận nhưng không phải bao giờ doanh nghiệp cũng có thể có được lợi nhuận như mong muốn và nhất là đạt được lợi nhuận kế hoạch đề ra trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì cũng không phải để tuy nhiên công ty luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm. Và sau đây là kết quả đạt được trong ba năm nay:
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm2012
	Giai đoạn 2011/2010
	Giai đoạn 2012/2011

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh thu thuần
	524.791.814.866
	815.279.058.808
	935.931.936.808
	290.487.243.942
	155,4
	120.652.878.000
	115

	Giá vốn bán hàng
	505.999.292.455
	795.032.598.190
	905.633.140.988
	289.033.305.735
	157,1
	110.600.542.798
	114

	Lãi gộp
	18.792.522.411
	20.246.460.618
	30.298.795.820
	1.453.938.207
	107,7
	10.052.335.202
	150

	DT hoạt động TC
	784.582.818
	784.288.977
	1.362.099.989
	-293.841
	100,0
	577.811.012
	174

	Chi phí tài chính
	736.674.722
	1.059.314.422
	1.372.454.393
	322.639.700
	143,8
	313.139.971
	130

	Chi phí bán hàng và quản lý
	18.693.979.380
	26.187.302.015
	30.407.427.378
	7.493.322.635
	140,1
	4.220.125.363
	116

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	146.451.127
	-6.215.866.842
	-118.985.962
	-6.362.317.969
	-
	6.096.880.880
	-

	Thu nhập khác 
	378.296.000
	94.908.057
	83.325.879
	-283.387.943
	-
	-11.582.178
	88

	Chi phí khác
	200.784.595
	3.639.990
	1.656.400
	-197.144.605
	1,8
	-1.983.590
	46

	Lợi nhuận khác
	117.511.405
	91.268.067
	81.669.479
	-26.243.338
	77,7
	-9.598.588
	89

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	323.962.532
	-6.124.598.775
	-37.316.483
	-6.448.561.307
	-1.890,5
	6.087.282.292
	-

	Chi phí thuế TNDN
	80.990.633
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế
	242.971.899
	-6.124.598.775
	-37.316.483
	-6.367.570.674
	-2.520,7
	6.087.282.292
	 


Bảng 2.1: Bảng kết quả kinh doanh qua ba năm 2010-1012
2.2.
Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

    2.2.1
Đặc điểm về ngành nghề SXKD
Công ty xăng dầu Trà Vinh là một đơn vị thương mại chuyên kinh doanh các mặt hàng:

+ Dầu sáng:

· Xăng không chì Mogas 92

· Xăng không chì Mogas 95

· Đầu hỏa

· Diesel 0,25%

· Mazut 0,05%

+ Dầu mỡ nhờn:

Kinh doanh dầu mỡ nhờn trong hệ thống Petrolimex bao gồm nhiều chủng loại và phẩm cấp phục vụ cho những phương tiện giao thông, máy cày, máy kéo hệ thống truyền động và máy móc thiết bị,… cụ thể như sau:

· Dầu nhờn phy 200 lít và thùng 18 lít

· PLC Mortoroil Extra 40

· PLC Mortoroil Extra 50

· PLC Komat SHD 40

· PCL Komat SHD 50

· Dầu nhờn lon các loại từ 0,5 lít, 01 lít, 04 lít

+ Gas Petrolimex:

Hiện nay gas Petrolimex đã và đang từng bước phát triển, hệ thống phân phối thông qua các cửa hàng xăng dầu trực thuộc các đối tượng khách hàng công nghiệp, các nhà hành khách sạn và cho người tiêu dùng thường xuyên… bao gồm các chủng loại:
· Gas bình loại 12 kg

· Gas bình loại 13 kg

· Gas bình loại 48 kg

Mặt hàng kinh doanh của công ty bao gồm xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, các loại dịch vụ khác. Nhưng chủ yếu là mặt hàng xăng dầu chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất (trên 98%) là mặt hàng chủ lực quyết định sự tồn tại và phát triển của đơn vị.
2.2.2
Hình thức kế toán áp dụng


Hình thức tổ chức bộ máy kế toán được áp dụng theo hình thức kế toán tập trung. Theo hình thức này mọi công tác kế toán từ xử lý chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho đến các báo cáo tài chính điều được thực hiện tập trung ở phòng kế toán Công ty.

2.2.3
Tổ chức vận dụng các chứng từ sử dụng
Mọi chứng từ kế toán áp dụng cho công ty được thực hiện theo đúng nội dung, đúng quy định của pháp luật. Phương pháp lập, ký chứng từ kế toán theo đúng luật kế toán và nghị định 129/2004 ND-CP ngày 31/05/2004 của chính phủ các văn bản khác có liên quan đến chứng từ kế toán và quy định trong chế độ này.
Doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế tài chính đặc thù chưa được quy định doanh mục mẫu chứng từ trong chế độ kế toán thì phải áp dụng theo quy định về chứng từ tại chế độ kế toán riêng, các văn bản pháp luật khác hoặc phải được bộ tài chính chấp thuận.

2.2.4
Tổ chức vận dụng các tài khoản sử dụng, sổ sách kế toán
Hệ thống tài khoản được áp dụng tại công ty do Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam xây dựng trên cơ sở và tuân thủ các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, đồng thời thừa kế các chế độ kế toán đặc thù của tổng công ty xăng đầu ban hành trườc đây và phù hợp với  đặc điểm tổ chức hoạt động của công ty.
2.2.5
Tổ chức lập và nộp các báo cáo tài chính
Công ty Xăng Dầu Trà Vinh thực hiện báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.
Báo cáo tài chính giữa niên độ:

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu của quý kế tiếp.
- Nếu ngày cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo tài chính là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.
- Như vậy thời hạn gửi báo cáo tài chính (bao gồm cả các báo cáo theo phụ lục 1, 2, 3, 4 & 5 kèm Thông tư) là theo định kỳ năm và giữa niên độ (quý) quy định tại điểm b, c khoản 5 Điều 8 Thông tư 05/2013/TT-BTC.

Báo cáo tài chính năm:
- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2.2.6
Tổ chức trang thiết bị phục vụ công tác kế toán


Việc trang bị các phương tiện, thiết bị tính toán hiện đại phục cho việc sử lý số liệu của kế toán trở nên nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được nhiều công sức.

Nhằm để giảm bớt thời gian tăng đồ chính xác của công tác kế toán. Mới đây tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam đã triển khai phần mềm kế toán cho các công ty xăng dầu thành viên.

Những kết quả bước đầu khi áp dụng SAP tại Petrolimex, như sau:

Một là đáp ứng nhu cầu chủ động khai thác, phân tích thông tin từ hệ thống dữ liệu tập trung tại Công ty mẹ; bảo đảm các yêu cầu: đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời để ra quyết định. Điều đó đã khắc phục được tình trạng Công ty mẹ mất nhiều thời gian và công sức để tổng hợp báo cáo từ các đơn vị thành viên, dẫn đến thông tin tổng hợp bị chậm nhịp và lạc hậu với thực tế.

Hai là kiểm soát theo sát thời gian thực các dữ liệu hàng hóa, kế toán, tài chính; từ đó, rút ngắn được thời gian lập báo cáo quyết toán tài chính, đáp ứng các chuẩn mực, chế độ kế toán và thời gian công bố thông tin theo Luật Doanh nghiệp đối với một công ty đại chúng.

Ba là chủ động kiểm soát phát hiện các lỗi để hỗ trợ khắc phục kịp thời, bảo đảm tính tuân thủ quy trình của các cá nhân tham gia hệ thống; khi cần có thể truy cập tới từng chứng từ gốc để xem xét thông tin chi tiết theo mục tiêu tìm kiếm.

Bốn là, bảo đảm tính tin cậy cao đối với các số liệu như doanh thu, tồn kho, giá vốn,… để điều hành doanh nghiệp, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các mục tiêu lớn và các cân đối vĩ mô.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, khi áp dụng SAP - lãnh đạo Petrolimex có thể khai thác thông tin mọi lúc mọi nơi để điều hành và kiểm soát họat động của doanh nghiệp.
2.2.7
Tổ chức kiểm tra kế toán

Tổ chức kiểm tra kế toán bao gồm hình thức kiểm tra thường kỳ và kiểm tra bất thường.
Kiểm tra thường kỳ:
Kiểm tra kế toán thường kỳ trong nội bộ đơn vị là trách nhiệm của thủ trưởng và kế toán đơn vị nhằm bảo đảm chấp hành các chế độ, thể lệ kế toán, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ kịp thời các số liệu, tài liệu kế toán, đảm bảo cơ sở cho việc thực hiện chức năng giám đốc của kế toán.
Kiểm tra thường kỳ trong nội bộ đơn vị bao gồm kiểm tra trước, kiểm tra trong và kiểm tra sau.
Kiểm tra trước được tiến hành trước khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính và ghi chép kế toán, cụ thề là kiểm tra các chứng từ trước khi các chứng từ này ghi sổ.
Kiểm tra trong khi thực hiện là kiểm tra ngay trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, qua ghi sổ, lập biểu phân tích số liệu, thông qua mối quan hệ đối soát giữa các nghiệp vụ với phần hành kế toán.
Kiểm tra sau khi thực hiện có hệ thống ở các phân hành về tình hình chấp hành các nguyên tắc, các chế độ, thể lệ, thủ tục kế toán dựa trên sổ sách báo cáo kế toán.
Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 năm 1 lần của đơn vị cấp trên đối với các đơn vị trực thuộc là trách nhiệm của thủ trưởng và kế toán trưởng cấp trên.
Kiểm tra thường kỳ của các cơ quan tài chính ít nhất mỗi năm 1 lần (ngoài công tác kiểm tra thường xuyên của bản thân đơn vị đó) là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan tài chính, cơ quan được nhà nước giao trách nhiệm chỉ đạo công tác kế toán, vừa là cơ quan có chức năng giám đốc bằng đồng tiền.
Tất cả các đơn vị cần tổ chức kiểm tra kế toán thường kỳ theo chế độ qui định, tạo điều kiện vững chắc cho việc nâng cao chất lượng của công tác kế toán, đảm bảo ngăn ngừa phát hiện và giải quyết kịp thời những sai sót, sơ hở trong quản lý kinh tế.
Kiểm tra bất thường:
Trong những trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cơ quan tài chính đồng cấp, thủ trưởng các bộ, tổng cục, chủ tịch UBND tỉnh và thành phố có thể ra lệnh kiểm tra kế toán bất thường ở các đơn vị thuộc ngành mình hoặc địa phương mình quản lý.
2.2.8
Tổ chức bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán Công ty được tổ chức dưới hình thức phòng kế toán đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Kế toán trưởng. Bộ máy này có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê trong doanh nghiệp, thực hiện chức năng cung cấp thông tin cho Ban giám đốc và các cơ quan chức năng.


- Phòng kế toán: gồm có 07 nhân sự (1 kế toán trưởng, 2 thủ quỹ, 4 kế toán viên).


- Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức, quản lý hướng dẫn và kiểm tra mọi hoạt động trong công tác kế toán của Công ty.

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán trong công ty
Công tác kế toán của Công ty hầu hết đều thực hiện trên máy vi tính, chương trình hạch toán, phần mềm và hệ thống nối kết mạng vi tính được trang bị, hỗ trợ và thống nhất trong toàn hệ thống của tập đoàn.

Kế toán chỉ cần nhập dữ liệu thông tin kế toán vào máy thì mọi công tác còn lại máy tính sẽ thực hiện và cho lên mọi sổ sách.
2.2.9
Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm.

- Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán: bằng đồng Việt Nam.

-Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy theo hình thức chứng từ ghi số.



Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức ghi sổ kế toán tại công ty
Ghi chú:

: Ghi hằng ngày

: Quan hệ đối chiếu

: Ghi cuối tháng, quý, năm.
-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

+   Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình, hữu hình: Tài sản cố định được sử dụng theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính theo thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi nhận nguyên giá tài sản cố định nếu có chi phí này chắc chắn đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thõa thuận điều kiện trên ghi nhận là chi phí trong kỳ.

+ Phương pháp khấu hao tài sản cố định: tài sản cố được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước định phù hợp với hướng dẫn tại quyết định số 491/PLX-QĐ-HĐQT ngày 07/12/20011 của Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Công ty Xăng Dầu Việt Nam về việc “Ban hành thời gian khấu hao tài sản cố định”.

+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho đươc ghi nhận trên cơ sở giá gốc, chi phí hàng vận chuyển mau được hạch toán thẳng vào chi phí bán hàng.

+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước và theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2.3
Thực tế công tác kế toán tài sản cố định tại công ty

2.3.1
Các quy định về kế toán tài sản cố định kế toán
Công ty thực hiện các quy định TSCĐ theo các quy định chung về TSCĐ của Bộ Tài Chính về cánh ghi nhận nguyên giá, cách tính khấu hao.
2.3.2
Kế toán tăng, giảm tài sản cố định
Khi có TSCĐ tăng thêm do mua sắm, công ty tiến hành lập ban nhiệm thu TSCĐ, ban này có trách nhiệm cùng với đại điện của đơn vị giao lập biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản này lập cho từng đối tượng TSCĐ hoặc cho nhiều đối tượng TSCĐ cùng loại bàn giao cùng một lúc, sau đó kế toán sao cho mỗi đối tượng một bản lưu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ này gồm: hóa đơn kiêm phiếu xuất kho của bên bán cho công ty, biên bản kiểm định chất lượng, phiếu nhập kho. Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán chi tiết TSCĐ ghi tăng tài sản cố định vào sổ chi tiết TSCĐ.
Thủ tục mua sắm: khi có TSCĐ tăng do mua sắm tự chế, doanh nghiệp lập hồi đồng giao nhận TSCĐ gồm đại diện bên giao, bên nhận và một số ủy viên để nghiệm thu, kiểm nhận TSCĐ. Hội đồng này có nhiệm vụ nhiệm thu cùng đại diện bên giao lập biên bản giao nhận TSCĐ. Phòng kế toán sao cho mỗi đối tượng một biên bản để lưu vào hồ sơ TSCĐ. Hồ sơ TSCĐ gồm có:

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Các bản sao tài liệu kỹ thuật

- Các hóa đơn, giấy vận chuyển bốc dỡ

Căn cứ vào hồ sơ kế toán tiến hành theo dõi TSCĐ thông qua việc ghi sổ.

Thủ tục thanh lý nhượng bán TSCĐ: những TSCĐ đã củ hạc hậu hư hỏng không có chức năng phục hồi phải thanh lý thì khi đó lập hội đồng thanh lý để xác định giá trị thu hồi. Nhượng bán cũng phải lập hội đồng thanh lý nhượng bán để xác định giá trị còn lại và giá bán của TS. Trường hợp công ty có TSCĐ không sử dụng đến thì báo cáo cho cơ quan cấp trên để điều chuyển đến nơi khác.

Khi có TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán kế toán TSCĐ ghi vào phần giảm của sổ chi tiết theo dõi TSCĐ của công ty.
Đưới đây là một số nghiệp vụ phát sinh trong năn 2012

Ngày 07/07/2012 công ty nhập một trụ bơm điện tử đôi cho cửa hàng xăng dầu Cầu Kè với giá 220.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt 600.000 đồng.
Nợ 2112
220.000.000

Nợ 131
22.000.000

Có 112
242.000.000

Chi phí lắp đặt:

Nợ 2112
600.000
Có 111
600.000

Ngày 14/07/2012 mua một xe bồn chở xăng dầu với thể tích 16m3 đưa vào sử dụng ngay với giá 1.930.000.000 đồng, đồng thời đống thuế trước bạ cho xe 42.460.000 đồng thời gian sử dụng 8 năm.
Nợ 2113 
1.930.000.000
Có 112
1.930.000.000

Hạch toán thuế trước bạ
Nợ 2113
42.460.000
Có 3339
42.460.000
Chi nộp thuế trước bạ

Nợ 3339
42.460.000
Có 1111
42.460.000
Ngày 17/07/2012 công ty mua một máy phát điện cho CHXD An Trường thời gian sử dụng là 7 năm nguyên giá 11.200.000 đồng, chí phí lắp đặt chạy thử là 300.000 đồng, thuế GTGT 10% công ty trả tất cả bằng chuyển khoản cho doanh nghiệp.
Nợ 2114 
11.500.000

Nợ 1332
1.150.000

Có 112
12.650.000

Ngày 26/07/2012 công ty mua máy điều hòa Panasonic S18-NKH dùng cho văn phòng công ty với giá 16.800.000 đồng thuế GTGT 10% thanh toán bằng chuyển khoản.
Nợ 2114 16.800.000

Nợ 1332 1.680.000

Có 112 18.480.000

Phản ánh lên chứng từ ghi sổ
	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 71
Ngày 07 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè
Chi phí lắp đặt
	2112
2112
	112
111
	220.000.000
600.000
	

	Cộng
	x
	X
	220.600.000
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....

	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 72
Ngày 14 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Mua xe bồn chở XD

Thuế trước bạ
	2113

2113
	112
111
	1.930.000.000

42.460.000
	

	Cộng
	x
	X
	1.972.460.000
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....

	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 73
Ngày 17 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Giá mua và chi phí lắp đặt
	2114
	112
	11.500.000
	

	Cộng
	x
	X
	11.500.000
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....
	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 74
Ngày 26 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Mua máy điều hòa Panasonic S18-NKH
	2114
	112
	16.800.000
	

	Cộng
	x
	X
	16.800.000
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....

	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam

     Cty XD
	Mẫu số: S02b – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2012
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	

	A
	B
	1
	A
	B
	1

	….

71

72

73

74
	…

07/07
14/07
17/07
26/07
	…

220.600.000

1.972.460.000

11.500.000

16.800.000
	
	
	

	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: Máy móc, thiết bị
Số hiệu: 2112
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	….

07/09

07/09

…

	….

71

71

…

	….

07/09

07/09
….

	-  Số dư dầu năm

- Số phát sinh trong tháng

….

Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè

Chi phí lắp đặt

…


	….
112
111

…
	….
220.000.000
600.000

….

	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Số hiệu: 2113
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	….

14/07
…


	….

72

…


	….

14/07
….


	-  Số dư dầu năm

- Số phát sinh trong tháng

….

Nhập xe chở XD

Thuế trước bạ

…


	….

112
111

…
	….

1.930.000.000
42.460.000

….


	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: thiết bị, dụng cụ quản lý
Số hiệu: 2114
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	….

17/07
26/07
…


	….

73

74
…


	….

17/07
26/07
….


	-  Số dư dầu năm

- Số phát sinh trong tháng

….

Nhập máy phát điện cho CHXD

Nhập máy điều hòa

….


	….

112

112
…
	….

11.500.000

16.800.000
….


	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: Tài sản cố định hữu hình
Số hiệu: 211
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	…
07/07
14/07
17/07
26/07
…
	…
71

72
73
74
…
	…
07/07
14/07
17/07
26/07
…
	- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng
…

Nhập trụ bơm điện tử cho CHXD Cầu Kè
Chi phí lắp đặt

Nhập xe chở XD

Thuế trước bạ
Nhập máy phát điện cho CHXD
Nhập máy điều hòa
…
	…
112
112

112

112
112

112

…
	…
…
…
220.000.000
600.0000

1.930.000.000

42.460.000

11.500.000

16.800.000

…
	
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	…
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


Trình bày trên báo cáo tài chính: khi đến cuối năm tài chính công ty tiến hành lập báo cáo tài chính và phần tài sản cố định là bao gồm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.
TSCĐ hữu hình và vô hình đều được tập hợp nguyên giá ở cuối kỳ của TK 211 và TK 213 sau đó trừ đi phần giá trị hao mòn lũy kế. Và được trình bày chi tiết trên bảng phụ biểu số 1 “tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình”, và bảng phụ biểu số 3 “tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình”.
Bảng 2.2: Bảng phụ biếu số 1
Đơn vị tính: VNĐ

	Khoản mục
	Mã chỉ tiêu
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư dầu năm

Số tăng trong năm

- Mua sắm mới

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

Số giảm trong năm

- Thanh lý nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm
Số tăng trong năm

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

Số giảm trong năm
- Thanh lý nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm
	11
12

13

131

132

135

14

141

145

15

16

17

18

181

184

19

192

195

20

21

22

23
	34.543.795.862

1.842.599.039

439.096.720

1.403.520.319

36.386.394.901

19.025.471.915

3.030.265.469

3.030.265.469

22.064.737.384
15.518.323.974

14.321.657.517
	16.198.872

1.138.718.636

1.056.963.636

81.755.000

81.755.000

81.755.000

17.255.836.303
9.430.434.588

2.168.894.176
2.094.971.597
73.922.597
73.922.597

73.922.597

11.525.406.167
6.768.438.079
5.730.430.136
	8.349.090.403

1.972.460.000
1.972.460.000

10.321.550.403
4.605.205.953
1.157.703.164
1.157.703.164

5.762.909.117
3.743.884.450
4.558.641.286
	626.250.314

16.800.000
16.800.000
49.556.191
49.556.191
593.494.123
363.476.381
114.371.411
114.371.411
48.178.954

48.178.954
429.668.838
262.773.933
163.825.285
	
	59.718.009.246

4.970.577.675
3.485.320.356
1.403.502.319
81.755.000
131.311.191
49.556.191

81.755.000
64.557.275.730
33.424.588.837
6.480.234.220
6.406.311.623
73.922.597
122.101.551
48.178.954
73.922.597

39.782.721.506
26.293.420.409
24.774.554.224


Bảng 2.3: Bảng phụ biếu số 3
Đơn vị tính: VNĐ

	Khoản mục
	Mã chỉ tiêu
	Quyền sử dụng đất
	Bản quyền, bằng sáng chế
	Nhãn hiệu, hàng hóa
	Phần mềm máy vi tính
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư dầu năm

Số tăng trong năm

- Mua trong năm
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng khác

Số giảm trong năm

- Thanh lý nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

Số tăng trong năm

- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

Số giảm trong năm
- Thanh lý nhượng bán

- Giảm khác

Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm
	11

12

13

131

132

136
14

141

144
15

16

17

18

181

184

19

191
194
20

21

22

23
	25.140.428.297
4.035.233.600
4.035.233.600
29.175.661.897
1.482.902.157
658.616.984
668.616.984
2.141.951.141

23.657.526.140
27.034.142.756
	
	
	
	
	25.140.428.297

4.035.233.600

4.035.233.600

29.175.661.897

1.482.902.157

658.616.984

668.616.984

2.141.951.141

23.657.526.140

27.034.142.756


2.3.3
Kế toán khấu hao tài sản cố định
 Chứng từ dùng để hạch toán đối với khấu hao TSCĐ là:

· Biên bản bàn giao TSCĐ.
· Thẻ tài sán cố định.

· Bảng phân bổ khấu hao.

· Các chứng từ có liên quan.

Một số nghiệp vụ chủ yếu:
· Ngày 7/07/2012 tiến hành trích khấu hao năm tiếp theo cho quyền sử dụng đất CHXD Càng Long với nguyên giá là 1.160.000.000 đồng, thời gian sử dụng 47 năm, tính vào bộ phận quản lý doanh nghiệp.
Nợ 642
 24.680.851

Có 2143 
24.680.851
· Ngày 9/07/2012 tiến hành trích khấu hao cho năm tiếp theo cho cần xuất xăng dầu (kho) với thẻ theo dõi 277 với nguyên giá là 50.800.000 đồng, thời gian sử dụng 8 năm, tính vào chí phí quản lý doanh nghiệp.

Nợ 642 
6.350.000

Có 2141 
6.350.000

Phản ánh lên chứng từ ghi sổ

	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 121
Ngày 15 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Khấu hao QSDĐ CHXD Càng Long
	642
	2143
	24.680.851
	

	Cộng
	x
	X
	24.680.851
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....
	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam
     Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 122
Ngày 15 tháng 07 năm 2012
	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Khấu hao cần xuất XD
	642
	2141
	6.350.000
	

	Cộng
	x
	X
	6.350.000
	x


Kèm theo ..... chứng từ gốc.
Ngày ....tháng ....năm .....

	Người lập
(Ký, họ tên)
	               Kế toán trưởng
               (Ký, họ tên)


	Tập đoàn XD Việt Nam

 Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02b – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2012
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	

	A
	B
	1
	A
	B
	1

	….

121
122

…
	…

15/07
15/07
…
	…

24.680.851
6.350.000

…
	
	
	

	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: hao mòn TSCĐ vô hình
Số hiệu: 2143
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	….

15/07

	….

121

	….

15/07
….


	-  Số dư dầu năm

- Số phát sinh trong tháng

….

KH QSDĐ CHXD Càng Long

…


	….

642
…
	
	….
24.680.851

….


	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam

Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: hao mòn TSCĐ hữu hình
Số hiệu: 2141
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	….

15/01

…


	….

71
…


	….

07/09

….


	-  Số dư dầu năm

- Số phát sinh trong tháng

….

Khấu hao cần xuất XD
…


	….
642
…
	
	….
6.350.000

….


	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	…
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


	Tập đoàn XD Việt Nam
Cty XD Trà Vinh
	Mẫu số: S02c1 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


SỔ CÁI
Năm: 2012
Tên tài khoản: hao mòn tài sản cố định
Số hiệu: 214
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G

	…

15/07
15/07
…
	…
121
122
….
	…
15/07
15/07
….
	- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng
…
KH QSDĐ CHXD Càng Long
KH cần xuất XD

….
	…
642
642
…
	
	…

24.680.851
6.350.000
…
	

	
	
	
	- Cộng số phát sinh tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Số dư cuối tháng
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Cộng lũy kế từ đầu quý
	x
	
	
	x


- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....
	Người ghi sổ
(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
	Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)


2.3.4
Kế toán sửa chữa tài sản cố định
Ở công ty áp dụng hai hình thức sửa chữa là hình thức tự sửa chữa và kế toán sửa chữa theo hình thức thuê ngoài

Đối với hình thức tự sửa chữa công ty phải chi ra các chi phí sửa chữa TSCĐ như: nguyên vật liệu phụ tùng tiền lương…và các chi phí bằng tiền khác, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu sửa chữa thường xuyên TSCĐ.
Khi phát sinh nhu cầu sửa chữa TSCĐ thường xuyên, bộ phận có TSCĐ cần sửa chữa làm đề nghị gửi lên phòng kỹ thuật của công ty.

Các chi phí phát sinh trong 
quá trình sửa chữa được tập hợp đưa vào TK 641.

Các chứng từ sử dụng như sau:

· Giấy báo Nợ, giấy báo Có.

· Phiếu thu, phiếu chi.

· Hóa đơn khấu trừ thuế GTGT.

· Hóa đơn thông thường.

· Các chứng từ khác có liên quan.

Trong tháng 1 năm 2013 công ty phát sinh nhu cầu sửa chữa thường xuyên TSCĐ như sau:

- Đội xe yêu cầu sửa chữa xe vận tải xăng dầu.
- CHXD Tiểu Cần yêu cầu sửa chữa trụ bơm.
- CHXD Láng Chim yêu cầu sửa chữa trụ bơm.
Trong quá trình sửa chữa các chi phí được tập hợp như sau:

+ Chi phí nguyên vật liệu 26.373.000 đồng

+ Chi phí về nhân công 7.000.000 đồng

+ Chi phí khác bằng tiền 13.000.709 đồng
Các chi được tập hợp vào TK 641
Nợ 641
46.373.709

Có 152
26.373.000

Có 334
7.000.000

Có 3388
13.000.709
Trường hợp sửa chữa TSCĐ theo phương thức thuê ngoài.
TSCĐ phải thuê ngoài sửa chữa chú yếu là sửa chữa lớn. Trình tự hạch toán như sau:

- Khi có TSCĐ thuê ngoài sửa chữa công ty phải ký kết hợp đồng với người nhận thầu. Trong hợp đồng quy định rõ thời gian giao nhận TSCĐ sửa chữa, nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và bàn giao, phương thức thanh toán, số tiền thanh toán.

- Khi tập hợp chi phí liên quan đến sửa chữa kế toán căn cứ vào hợp đồng sửa chữa, biên bản giao nhận và các chứng từ liên quan khác.

- Mọi chi phí được tập hợp vào TK 2413, khi công trình sửa chữa hoàn thành sẽ kết chuyển sang TK 242.

Tháng 1/2013 công ty tiến hành sửa chữa xe ôtô với gara sửa chữa ôtô Thắng Lợi với tổng số tiền thuê trong hợp đồng là 10.400.000đ

Ngày 28/01/2013 công việc sửa chữa hoàn thành bàn giao phòng kỹ thuật kiễm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận, đã đưa vào sử dụng.

Căn cứ vào hợp đồng sửa chữa, biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa hoàn thành kế toán định khoản:

Nợ 2143
10.400.000

Có 331
10.400.000

Kết chuyển giá trị thực tế công trình sửa chữa lớn hoàn thành

Nợ 242
10.400.000

Có 2413
10.400.000

Phẩn bổ số tiền sửa chữa lớn ôtô trong 12 tháng

Số phân bổ 1 tháng  [image: image10.png]10400000
12




   = 866.667

Cuối tháng kế toán phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng 1/2013

Nợ  627 
866.667


Có 242
866.667

2.4
Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty
2.4.1
Tài liệu phân tích
Như ta đã biết TSCĐ là bộ phận sản xuất chủ yếu, phản ánh năng lức sản xuất hiện có, trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. Vậy việc phân tích tình hình sư dụng TSCĐ để có biện pháp để nâng cao năng suất của TSCĐ. Hiệu quả sử dụng TSCĐ được tính toán bằng nhiều chỉ tiêu, đưới đây là một số chỉ tiêu chủ yếu.

	Sức sản xuất của

TSCĐ
	=
	Tổng doanh thu thuần

Nguyên giá bình quân TSCĐ


Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại mấy đồng doanh thu thuần.
	Sức sinh lợi của

TSCĐ
	=
	Lợi nhuận thuần

Nguên giá bình quân TSCĐ


Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại mấy đồng lợi nhuận.

2.4.2
Phương pháp phân tích 
Để phân tích tình hình sử dụng TSCĐ phương pháp được sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh. Với phạm vi so là tình hình TSCĐ trong giai đoạn 2010-2012.
Trên cơ sở số liệu kế toán thống kê của công ty năm 2012 ta có bảng phân tích sau:
Bảng 2.4: Bảng phân tích tình hình sử dùng TSCĐ 2010-2012
Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	2010
	2011
	2012
	Chênh lệch 2011/2010
	Chênh lệch 2012/2011

	1

2
3

4

5
	Doanh thu thuần
Lợi nhuận thuần

Nguyên giá bình quân TSCĐ

Sức sản xuất của TSCĐ(1/3)
Sức sinh lợi của TSCĐ(2/3)
	524.792
18.792
56.886
9,2253
0,3303
	815.279

20.246
73.473
11,0963
0,2756
	974.674
30.299
89.295

10,9152

0,3393
	-
-

-

1,8710

-0,0547
	-
-

-

-0,1811

0,0637


2.4.3
Nội dung phân tích 
Sức sản xuất của TSCĐ:

Dựa vào bảng phân tích tình hình sử dụng TSCĐ ở trên ta thấy sức sản xuất TSCĐ năm 2011 là 11,0963 cao nhất trong ba năm gần đây. Sức sản xuất của TSCĐ cho biết 1 đồng nguyên giá bình quân của TSCĐ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra 11,0963 (năm 2011), 9.2253 (năm 2010) và 10,9151 (năm 2012). Điều này cho thấy là công ty đã quản lý và sử dụng tương đối tốt TSCĐ.

Sức sinh lợi của TSCĐ:

Nhìn vào chỉ tiêu sức sinh lợi của TSCĐ ta thấy năm 2012 là cao nhất với 0,3393 trong 3 năm, năm 2010 cao thứ 2 trong ba năm. Trong khi đó mặt dù có sức sản xuất của TSCĐ cao nhất nhưng đối với chỉ số sức sinh lợi của năm 2011 lại thấp nhất. Với chỉ sổ sức sinh lợi của TSCĐ cho biết 1 đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại 0,3303 (năm 2010), 0,2756 (năm 2011) và 0,3393 (năm 2012).

Sức sinh lợi của năm 2011 giảm có thể do nhiều nguyên nhân khách quan chi phí bán hàng cao, hoặc do giá cả xăng dầu biến động liên tục trong năm 2011.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1
Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của công ty
3.1.1
Thuận lợi
Trong môi trường kinh doanh của công ty đặc biệt có những thuận lợi đáng kể, đầu tiên đó chính là uy tín của công ty ở trong tỉnh cùng với danh tiếng lâu đời của petrolimex được thành lập sau Miền Nam hoàn toàn giải phóng, điều này đã tạo nên nét văn hóa riêng trong kinh doanh của công ty nói riêng và của petrolimex nói chung tại khi vực đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Xăng Dầu Trà Vinh là thành viên của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Đây là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh xăng dầu lớn nhất Việt Nam nên nguồn hàng được đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Về vị trí địa lý, công ty nằm ở trung tâm TP. Trà Vinh nên rất thuận lợi cho giao dịch mua bán.
Về mặt cơ sở vật chất kỹ thuật công ty có một kho lớn và hiện đại rất thuận lợi chi việc vận chuyển đường thủy cũng như đường bộ.

Về kênh phân phối công ty đã thuyết lập mạng lưới kinh doanh phủ kính tất cả các địa bàn trong tỉnh với 45 cửa hàng trực thuộc cùng với hơn 40 đại lý bán lẻ xăng dầu.
Bên cạnh đó công ty còn có đội ngủ lao động có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, lao động nghành nghề được đào tạo chuyên sâu, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc xem lợi ích của công ty gắn liền với lợi ích cá nhân.
3.1.2
Khó khăn
Hoạt động theo cơ chế bán hàng được chiết khấu, trên thực tế đã hạn chế tính chủ động khả năng linh hoạt trong kinh doanh của công ty. Nhất là thời điểm giá xăng dầu thế giới có nhiều biến động lớn. Tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công của công ty ngày càng phức tạp hơn. Nhiều đầu mối nhập khẩu trực tiếp nhập trực tiếp đã có mặt tại Trà Vinh với khả năng cạnh tranh cao như Saigon Petro, công ty liên doanh dầu khí Mekong (Petro Mekong), công ty dầu khí Đồng Tháp, Vinapco,…
Tốt độ phát triển mạng lưới bán lẻ của tư nhân khá mạnh, phương thức bán hàng linh hoạt (bán tận nơi, thanh toán chập, hậu mãi,…) vì chất lượng không đúng như xăng ron 92 lại pha chung với xăng ron 90 hoặc dầu trắng và phẩm màu, không đủ hàng. Trong khi đó công ty là doanh nghiệp nhà nước luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định làm cho sức cạnh tranh ở khu vực bán lẻ giảm sút.
Sự quản lý của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu còn hạn chế, từ chính sách thuế thiếu đồng bộ và không nhất quán đẫn đến cạnh tranh không làm mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh.
3.1.3
Định hướng phát triển
Trong tình hình quan hệ cung-cầu mất cân đối cung vượt xa cầu, áp lực cạnh tranh gay gắt phải đương đầu với các đơn vị kinh doanh chung nghành hàng về số lượng, chất lượng, thị trường tiêu thụ, công ty cần phải khắc phục những hạn chế vẫn cồn mắc phải. Bên cạnh đó công ty cũng phải không ngừng nâng cao hơn nữa những ưu điểm đển tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường nhằm đạt lợi nhuận cao hơn.
Phát triển các loại hình dịch vụ như vận chuyển xăng đầu, sửa chữa trụ bơm,… nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc kinh doanh của công ty.
Tiếp tục xây dựng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, đầu tư để hiện đại hóa các cửa hàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng mua lẻ. Song song đó phải đảm bảo nguồn doanh thu ổn định công ty phải mở rộng thị trường mới, đứng vững trên thị trường đã có trong điều kiện hiện nay.
Để kinh doanh hiệu quả đảm bảo sự phát triển của đơn vị cũng như toàn ngành đồi hỏi công ty phải thực hiện triệt để tiết kiệm và giảm chi phí bán hàng, đầu tư xây đựng có hiệu quả và không ngừng phát triển thị trường, đảm bảo an toàn tài chính.
3.2
Nhận xét về kế toán TSCĐ, tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCĐ
 3.1.1
Ưu điểm
Trong công tác kế toán TSCĐ đã sử dụng cách phân loại theo hình thức công cụ dụng cụ, tình hình sử dụng là hợp lý với yêu cầu quản lý TSCĐ của công ty, đáp ứng được yêu cầu trong công tác kế toán.
Trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định tại quyết định 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính, mở sổ theo dõi trích khấu hao TSCĐ.

Phản ánh kịp thời giá trị tăng giảm trong kỳ kế toán.

Áp dụng tin học trong công tác kế toán làm cho công việc kế toán trở nên để dàng và nhẹ nhàng hơn.
3.1.2
Nhược điểm
Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên thì nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty còn gặp một số hạn chế như sau:
Mặc dù máy móc thiết bị của công ty được đổi mới rất nhiều so với trước đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới toàn bộ công nghệ. Do máy móc thiết bị không đồng bộ nên chi phí về máy móc thiết bị của công ty rất lớn mà được thể hiện ở chi phí sửa chữa hàng năm, từ đó làm cho giá thành sản phẩm cao đẫn đến giảm lợi nhuận của công ty.

Đã từ lâu công ty không tiến hàng đánh giá lại TSCĐ, điều này làm cho việc xác định mức khâu hao nhằm hạch toán và tính giá thành sản phẩm không được chính xác.

Do quy mô của công ty lớn các cửa hàng xăng dầu không được tập trung ở một địa điểm làm cho việc quản lý TSCĐ không được đạt hiệu quả cao. 
Trong những năm gần đây đặt biệt là 2 năm 2011 và 2012 công ty vẫn chưa tận dụng hết năng lực sử dụng của các TSCĐ, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ theo chiều hướng không tốt.
3.3
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh
· Hoàn thiện quy trình mua sắm TSCĐ

Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ là hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của công ty. Hơn nữa đó là việc bỏ vốn đầu tư dài hạn, ảnh hưởng đến tình hình tài sản của công ty, do vậy quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ cần phải được phân tích kỹ lưỡng. Trước khi ra quyết định, việc kế hoạch hóa đầu tư mới TSCĐ là cần thiết để xác định chính xác cho từng loại nhu cầu TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty sẽ tạo điều kiện cho công ty chủ động huy động nguồn tài trợ phục vụ cho hoạt động đó.
Ngoài việc lên kế hoạch đầu tư TSCĐ, công ty cần nâng cao hiệu quả trong công tác tiến hành thẩm định các dự án đầu tư, xây dựng để đưa ra được những quy định tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các TSCĐ đầu tư mới.
Gải pháp này giúp công ty

+ Thông qua các mục tiêu đề ra trong kế hoạch, công ty có thể chủ động sử dụng các TSCĐ hiện có vì chúng vì chúng được xác định rõ là sẽ phục vụ cho mục dích gì trong bao lâu.

+ Có cơ hội chuẩn bị và lựa chọn các đối tác để đảm bảo cho các TSCĐ được mua sắm, xây dựng với mức độ hiện đại, chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

+ Công ty có thể đăng ký các dự án với tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam trên cơ sở đó tập đoàn có những biện pháp hổ trợ thông qua điều chuyển TSCĐ, bảo lãnh cho vay vốn.
+ Đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho việc đầu tư mới TSCĐ, tránh lãng phí vốn đầu tư.

· Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ

Việc tăng cường công tác quản lý sử dụng, bảo dưỡng đối với công nghệ TSCĐ là một yếu tố quan trọng giúp bảo đảm quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, năng suất lao động sẽ được nâng cao kéo theo giá thành sản phẩm giảm như vậy tạo lợi thế về chi phí cho việc kinh doanh của công ty nhằm tăng thêm lợi nhuận.
Dù máy móc thiết bị của công ty đã được thay thế nhiều nhưng cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới toàn bộ công nghệ. Vì vậy để máy móc thiết bị đầu tư mới mang lại hiệu quả thi công ty phải mua sắm đồng bộ.

Công ty phải không ngừng thực hiện việc chuyển giao công nghệ để cải tiến công nghệ đầu tư máy móc thiết bị hiện đại của nước ngoài. Có như vậy các TSCĐ mới phát huy tác dụng nhằm tạo tăng năng suất lao động.

Hiện nay những TSCĐ sử dụng trong doanh nghiệp có thời gian sử trung bình dụng tương đói dài bởi lẽ khi nước ta hoàn toàn vào AFTA thì thị trường công nghệ sẽ thay đổi lớn, các máy móc thiết bị khó tránh khỏi việc hao mòn vô hình ở mức cao, nguy cơ không bảo toàn được vốn cố định là rất lớn. Công ty nên tiến hành đánh giá lại toàn bộ TSCĐ để xác định việc trích khấu hao cho chính xác.

Tránh việc mất mát, hư hỏng TSCĐ trước thời gian dự tính bằng việc phân cấp quản lý chặt chẽ đến từng cửa hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm vất chất trong quản lý, chấp hành nội quy, trong đó quy chế sử dụng TSCĐ là nội dung quan trọng nhất. Công ty cần quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân trong bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn cho TSCĐ để chúng luôn được duy trì hoạt động với công suất cao.
Ngoài ra công ty cần sử dụng triệt để các đoàn bẩy kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị. Với quy chế thưởng phạt rõ ràng, nghiêm minh, công ty cần nâng cao ý thức tin thần trách nhiệm của nhân viên trong việc giữ gìn tài sản nói chung và TSCĐ nói riêng. Sử dụng tốt các đoàn bẩy kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, tận dụng công suất máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong công ty.
Thực hiện giải pháp này sẽ giúp công ty:

Nắm chặc trình trạng kỹ thuật của các TSCĐ hiện có. Từ đó có thể lên kế hoạch đầu tư, đổi mới TSCĐ cho phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh trong tương lai.

Đảm bảo an toàn cho các TSCĐ trong công ty và giảm chi phí quản lý TSCĐ.

· Thanh lý, sử lý các TSCĐ không dùng đến
Hiện nay, do những nguyên nhân có thể là chủ quan chẳng hạn như bảo quản, sử dụng kém làm cho tài sản bị hư hỏng hoặc khách quan tạo ra. Việc giữ nhiều TSCĐ không dùng đến sẽ dẫn đến vốn bị ứ đọng gây lãnh phí trong khi doanh nghiệp lại đang rất cần vốn cho việc kinh doanh. Do vậy công ty cần xác định nguyên nhân dẫn đến việc ứ đọng TSCĐ để nhanh chóng sử lý những thiết bị đã bị hư hỏng đồng thời có kế hoạch điều phối TSCĐ không có nhiệm vụ kinh doanh cho nơi khác sử dụng.

Thực hiện tốt giải pháp này sẽ giúp công ty:
- Tránh được việc ứ động vốn, thu hồi một phần vốn đã bỏ ra.

- Tạo điều kiện đê mua sắm những TSCĐ mới thay thế, nâng cao được năng lực kinh doanh.

- Tận dụng năng lực của TSCĐ trong công ty

Việc đặc ra là cần tận dung năng lực của TSCĐ trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Trong các việc tăng năng xuất lao động thì biện pháp tăng công suất máy móc thiết bị rất được các doanh nghiệp chú trọng. Tăng năng suất của thiết bị máy móc có tác dụng tiết kiệm sức lao động sẽ giảm được chi phí từ đó sẽ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần tránh trường hợp máy móc phải ngừng việc do thời gian sử dụng máy móc quá lâu làm ảnh hưởng đến việc tận dụng năng lực của máy móc.

Tác dụng của giải pháp này:

Giúp công ty tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doanh và như vậy mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của công ty có thể thực hiện được.

Công ty có thể sử dụng được tối đa công suất của máy móc thiết bị tránh được những lãng phí không cần thiết.
Lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý

Hiện nay, ở nước ta dang diễn ra một nghịch lý là các doanh nghiệp thì thiếu vốn dài hạn trong khi đó các ngân hàng lại dư thừa vốn ngắn hạn. Tình hình này gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Do vậy, vấn đề đặt ra không chỉ riêng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn cả những doanh nghiệp có quy mô lớn như công ty Xăng Dầu Trà Vinh là phải huy động và sử dụng vốn như thế nào là có hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là những là những nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ, vì có tính chất dài hạn nên ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Cho đến nay, hầu như việc đầu tư TSCĐ là sử dụng nguồn vốn vai mà chủ yếu là từ các ngân hàng thương mại, các đối tác mà chưa quan tâm nhiều đến vay từ cán bộ công nhân viên và hoạt động thuê tài sản là một hình thức có nhiều ưu điểm như công ty có thể giải quyết một phần những khó khăn về vốn đồng thời không phải chịu những hao mòn vô hình và có thể có được những công nghệ phù hợp cho từng thời kỳ.
Giải pháp này sẽ giúp công ty: có được một cơ cấu vốn hợp lý với chi phí vốn thấp nhất, đảm bảo cho việc sử dụng vốn có hiệu quả.

Tìm được nguồn tài trợ dài hạn vững chắc cho các TSCĐ có trong công ty.

· Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ

Tiếp tục thực hiện quy chế quản lý tài chính kế toán về quản lý sử dụng TSCĐ.
Công tác thiết lập kế hoạch khấu hao cần phải được tính toán chính xác và chặt chẽ hơn tránh việc thu hồi không đủ vốn đầu tư ban đầu.
Công ty cần tiến hàng đánh giá lại TSCĐ một cách thường xuyên và chính xác. Hiện nay do khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ làm cho các TSCĐ không tránh khỏi sự hao mòn vô hình. Đồng thời với một kinh tế cơ chế thị trường như hiện nay giá tri còn lại của TSCĐ trên sổ sách kế toán bị sai lệch đi so với giá trị thực tế. Việc thường xuyên đánh giá lại TSCĐ sẽ giúp cho việc tính khấu hao chính xác, đảm bảo thu hồi vốn và bảo toàn vốn có định, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hoặc có những biện pháp sử lý những TSCĐ bị mất giá nghiêm trọng, chống thất thoát vốn.
Giải pháp này giúp công ty:

Ghi chép tình hình TSCĐ, đạo điều kiện cho việc đánh giá năng lực sản xuất của TSCĐ hiện có từ đó có những quyết định đầu tư đổi mới TSCĐ một cách đúng đắn.
Từ số liệu chính xác trong sổ sách kế toán, công ty có thể tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ của công ty, từ đó có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất.
Song song với những biện pháp trên chúng ta cũng cần nâng cao trình độ cán bộ nhân viên trong công ty. Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, mặt khác phải tạo cơ hội cho họ tự phấn đấu vươn lên. Công ty cần phải khuyến khích họ phát huy vai trò tự chủ, năng động và sáng tạo có tinh thần trách nhiệm trong công việc thông qua việc sử dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng.

Tác dụng của các giảp pháp này:

Các TSCĐ trong công ty được giữ gìn, bảo quản tốt, ít bị hư hỏng và như vậy chi phí liên quan sẽ giảm đi nhiều.

Các máy móc thiết bị sẽ được hoạt động với hiệu suất cao nhất, đạt hiểu quả cao.

Trên đây là những giải pháp nâng cao hiểu quả hoạt động TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh. Mặc dù những giải pháp được đưa ra dựa trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc về tình hình tài chính và hoạt động sử dụng TSCĐ của công ty trong thời gian qua. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có hạn, bản thân chưa tiếp xúc nhiều với thực tiễn, đặc biệt là do trình độ còn hạn chế cho nên chắc chắn có những giải pháp đưa ra còn nhiều điểm chưa phù hợp cần tiếp tục xem xét.
Để giải pháp đưa ra có thể thực hiện thành công thì riêng cá nhân công ty không thể làm tốt mà cần phải có sự kết hợp của Nhà nước với công ty. Trong đó, công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh còn Nhà nước đóng vai trò là người giám sát và quản lý. Do vậy tôi xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị với công ty Xăng Dầu Trà Vinh và Nhà nước.

Đối với Nhà nước:
Hoàn thiện một số nội dung của cơ chế quản lý tài chính DNNN.
Khi tiến hành vai vốn ngân hàng mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là lãi suất cho vay, đó là yếu tố quyết định đến hoạt động đầu tư mà đặc biệt là hoạt động đầu tư vào TSCĐ. Hiện nay, ở nước ta nguồn vốn trong các doanh nghiệp chủ yếu là nguồn vốn vay nên chỉ cần một sự biến đổi nhỏ trong lãi suất vay vốn thôi cũng có thể làm thay đổi trình trạng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Nhà nước cần quy định sao cho với cơ chế điều hàng lãi suất như hiện nay có thể khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đồng thời lợi ích của ngân hàng vẫn phải được đảm bảo và tuân thủ các nguyên tắc của ngân hàng.
Nên hạ thấp thuế xuất nhập khẩu xăng dầu. Đồng thời thành lập quỹ để bình ổn giá xăng dầu trong nước có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua các nước khác. Từ đó ổn định tình hình trong nước và giảm bớt tình trạng thiệt hại do sự biến động của xăng dầu gây ra.

Đối với công ty Xăng Dầu Trà Vinh
Chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà Nước, chuẩn mực của kế toán kiểm toán thường xuyên cập nhật sự thay đổi các chính sách này theo sự biến đổi nền kinh tế. Định kỳ có kiểm toán viên kiểm toán tình hình tài chính, sổ sách kế toán tại công ty, để phát hiện kịp thời các sai phạm và bất hợp lý để điều chỉnh kịp thời.
Cần lập các quỹ dự phòng để đề phòng khi có biến động về giá xăng dầu. Đồng thời cần mỡ rộng quy mô kinh doanh và phát huy thế mạnh mà công ty đã và đang có.

Tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo niền tin vững chắc cho khách hàng.

Không ngừng nâng cao chuyên môn và trình độ quản lý cho cán bộ, thường xuyên đưa cán bộ nhân viên đi đào tạo chuyên sâu từ đó trang bị cho nhân viên kiến thức cần thiết để đảm bảo công việc được hoàn thiện hơn và chất lượng công việc cũng cao hơn.

Nên có nhiều chế độ ưu đãi, khen thưởng đối với nhân viên có thành tích tốt trong công việc.
KẾT LUẬN
Chức năng chính của công ty Xăng Dầu Trà Vinh là hoạt động kinh doanh thương mại trong lĩnh vực xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Công ty có một vị thế lớn đó là thành viên của Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam một đầu mối nhập khẩu xăng dầu lớn nhất trong nước, chiếm lĩnh trên 50% thị phần (năm 2012), cùng với uy tín thương hiệu Petrolimex là những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động.
Về sản lượng tiêu thụ ổn định có tăng trưởng xong mức độ tăng trưởng thấp chưa cân xứng với với mức tăng trưởng chung của ngành, của khu vực.

Doanh thu tăng điều qua các năm phần lớn là do chênh lệch tăng giá bán bình quân, trong đó tăng mạnh nhất là năm 2011 đặc biệt nhóm sản phẩm hóa dầu, doanh thu tăng liên tục, mức tăng năm sau cao hơn năm trước. Điều này đánh giá doanh thu các sản phẩm hóa dầu đạt hiệu quả tốt cần thiết tiếp tục phát huy.
Biến động chi phí lưu thông qua từng năm không lớn, mức độ ảnh hưởng không cao. Tuy nhiên việc giảm chi phí lưu thông vẫn là việc làm cần phải thường xuyên. Công ty cần phải nâng cao hiệu quả quản lý chi phí lưu thông.

Với vai trò là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ có ảnh hưởng to lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải biết cách sử dụng các nguồn lực về tài chính một cách có hiệu quả nhất. Đó là yêu cầu rất lớn đặc ra không chỉ riêng công ty Xăng Dầu Trà Vinh mà còn là yêu cầu với mỗi đơn vị tổ chức kinh doanh. Bí quyết dẫn tới thành công của công ty Xăng Dầu Trà Vinh hiện nay là việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của mình.

Xác định sự quan trọng của TSCĐ đối với sản xuất kinh doanh và sự tiến bộ nhanh chống của khoa học kỹ thuật nên công ty không ngừng đổi mới, nâng cấp tình hình TSCĐ để phục vụ cho quá trình sản xuất của công ty.
Đối với công tác kế toán công ty luôn cập nhật chế độ kế toán mới cùng với việc tổ chức công tác kế toán và quản lý TSCĐ hợp lý, có hiệu quả.

Thời gian thực tập ở công ty Xăng Dầu Trà Vinh đã giúp em vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế, đồng thời quá trình thực tập thực tế cũng giúp em học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ sự vận dụng linh hoạt chế độ kế toán cho phù hợp với các đặc điểm riêng của từng đơn vị mà em được học tại trường.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIÊU THAM KHẢO
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